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MÃ SỐ HAI CHỮ CÁI THỂ HIỆN TÊN NƯỚC VÀ CÁC THỰC THỂ KHÁC TRONG 
CÁC TƯ LIỆU SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN ST3 CỦA WIPO 

 
AE United Arab Emirates CN China HN Honduras 
AF Afganistan CO Colombia HR Croatia 
AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HT Haiti 
AI Anguilla CU Cuba HU Hungary 
AL Albania CV Cape Verde ID Indonesia 
AN Netherlands Antilles CY Cyprus IE Ireland 
AO Angola CZ Czech Republic IL Israel 
AR Argentina DE Germany IN India 
AT Austria DJ Djibouti IQ Iraq 
AU Australia DK Denmark IR Iran (Islamic Republic 

of) 
AW Aruba DM Dominica IS Iceland 
BB Barbados DO Dominican Republic IT Italy 
BD Bangladesh DZ Algeria JM Jamaica 
BE Belgium EC Ecuador JO Jordan 
BF Burkina Faso EE Estonia JP Japan 
BG Bulgaria EG Egypt KE Kenya 
BH Bahrain ES Spain KH Cambodia 
BI Burundi ET Ethiopia KI Kiribati 
BJ Benin FI Finland KM Comoros 
BM Bermuda FJ Fiji KN Saint Kitts and Nevis 
BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 

(Malvinas) 
KP Democratic People’s 

Republic of Korea 
BO Bolivia FR France KR Republic of Korea 
BR Brazil GA Gabon KW Kuwait 
BS Bahamas GB United Kingdom KY Cayman Islands 
BT Bhutan GD Grenada KZ Kazakhstan 
BW Botswana GE Georgia LA Laos 
BY Belarus GH Ghana LB Lebanon 
BZ Belize GI Gibraltar LC Saint Lucia 
CA Canada GM Gambia LI Liechtenstein 
CF Central African 

Republic 
GN Guinea LK SriLanka 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LR Liberia 
CH Switzerland GR Greece LS Lesotho 
CI Cụte d’Ivoire GT Guatemala LT Lithuania 
CL Chile GW Guinea-Bissau TC Turk and Caicos 

Islands 
CM Cameroon GY Guyana TD Chad 
LU Luxembourg PA Panama TG Togo 
LV Latvia PE Peru TH Thailand 
LY Lybya PG Papua New Guinea TN Tunisia 
MA Morocco PH Philippines TO Tonga 
MC Monaco PK Pakistan TR Turkey 
MD Republic of Moldova PL Poland   
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MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 
ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 
MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 

China 
MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 

Tanzania 
MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 
MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 
MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 

America 
MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 
MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 
MV Maldives SD Sudan VA Holy see 
MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 

Grenadines 
MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 
MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 

(British) 
MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 
NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 
NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 
NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 
NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 
NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 
NO Norway SR Suriname ZM Zambia 
NP Nepal ST Sao Tome and 

Principe 
ZR Zaire 

NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 
NZ New Zealand SY Syria   
OM Oman SZ Swaziland   
      

 
 
 
 
 

CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ 
 
 
AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 
AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 
BX  Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office 
EP  European Patent Office (EPO) 
IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 
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NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST80 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP 
 

(11) Số bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp / Số công bố đơn 
(15) Ngày cấp 
(18) Ngày hết hạn hiệu lực của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
(21) Số đơn 
(22) Ngày nộp đơn 
(23) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 
(28) Số phương án yêu cầu bảo hộ 
(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên 
(43) Ngày công bố đơn 
(45) Ngày công bố bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
(51) Phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp 
(54) Tên sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp 
(55) Ảnh chụp / hình vẽ kiểu dáng công nghiệp 
(57) Đặc điểm khác biệt yêu cầu bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp 
(62) Số và ngày nộp đơn, số bằng độc quyền KDCN hoặc số công bố đơn liên quan đến tách đơn 
(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 
(72) Tên của tác giả KDCN 
(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền KDCN 
(74) Tên của người đại diện SHCN 
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PhÇn i 
		

söa ®æi, gia h¹n, cÊp l¹i, chÊm døt, huû bá v¨n b»ng b¶o hé,  

quyÕt ®Þnh gi¶I quyÕt khiÕu n¹i  

 

 

1 - Söa ®æi v¨n b»ng b¶o hé 

 

 

Quyết định số: 56681/QĐ-SHTT.IP, ngày 09/04/2026 về việc ghi nhận sửa đổi Bằng độc 

quyền kiểu dáng công nghiệp 

Số đơn yêu cầu: SB3-2026-00464 Ngày nộp: 22/01/2026 

Liên quan đến Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  

3-29926 16/12/2019 
 

 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 
Nội dung mới: Công ty cổ phần sơn Hải Phòng (VN) 

Số 12 Lạch Tray, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng 
     

 
 
 

Quyết định số: 56713/QĐ-SHTT.IP, ngày 09/04/2026 về việc ghi nhận sửa đổi Bằng độc 

quyền kiểu dáng công nghiệp 

Số đơn yêu cầu: SB3-2026-00118 Ngày nộp: 08/01/2026 

Liên quan đến Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  

3-24262 17/07/2017 
 

 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 
Nội dung mới: Công ty cổ phần BKAV (VN) 

Tầng 2, tòa nhà HH1-Khu đô thị Yên Hòa, phường Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 
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Quyết định số: 56736/QĐ-SHTT.IP, ngày 09/04/2026 về việc ghi nhận sửa đổi Bằng độc 

quyền kiểu dáng công nghiệp 

Số đơn yêu cầu: SB3-2026-00714 Ngày nộp: 04/02/2026 

Liên quan đến Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  

3-34773 27/04/2022 

3-34782 29/04/2022 
 

 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 
Nội dung mới: Công ty cổ phần TINGGO Bình Định (VN) 

Lô A3.12+A3.13, khu công nghiệp Nhơn Hội (khu A), khu kinh tế 
Nhơn Hội, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai  

     
 
 

 

Quyết định số: 56797/QĐ-SHTT.IP, ngày 10/04/2026 về việc ghi nhận sửa đổi Bằng độc 

quyền kiểu dáng công nghiệp 

Số đơn yêu cầu: SB3-2026-00216 Ngày nộp: 12/01/2026 

Liên quan đến Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  

3-25620 01/02/2018 

3-25819 02/03/2018 

3-25442 19/12/2017 

3-33775 05/11/2021 

3-33776 05/11/2021 

3-33987 06/12/2021 

3-34111 20/12/2021 

3-33988 06/12/2021 

3-34425 16/02/2022 

3-34654 07/04/2022 

3-35213 15/07/2022 

3-34696 15/04/2022 

3-34694 15/04/2022 

3-34695 15/04/2022 
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3-34937 01/06/2022 

3-34936 01/06/2022 

3-42661 11/11/2025 

3-34977 07/06/2022 

3-35318 02/08/2022 

3-35046 20/06/2022 

3-35047 20/06/2022 

3-35045 20/06/2022 

3-34935 01/06/2022 

3-34934 01/06/2022 

3-35319 02/08/2022 

3-35317 02/08/2022 

3-36984 02/08/2023 

3-36923 20/07/2023 

3-37723 11/12/2023 

3-36924 20/07/2023 

3-37321 11/10/2023 

3-37322 11/10/2023 
 

 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 
Nội dung mới: Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông (VN) 

87-89 phố Hạ Đình, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội 
     

 
 

Quyết định số: 56800/QĐ-SHTT.IP, ngày 10/04/2026 về việc ghi nhận sửa đổi Bằng độc 

quyền kiểu dáng công nghiệp 

Số đơn yêu cầu: SB3-2026-00088 Ngày nộp: 08/01/2026 

Liên quan đến Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  

3-33710 28/10/2021 

3-33639 19/10/2021 

3-33643 19/10/2021 
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3-35143 04/07/2022 

3-35144 04/07/2022 

3-35145 05/07/2022 

3-36399 12/04/2023 

3-36400 12/04/2023 

3-36401 12/04/2023 
 

 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 
Nội dung mới: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Nguyên Chí (VN) 

49/21 đường TL41 khu phố 1, phường An Phú Đông, thành phố Hồ Chí 
Minh 

     
 
 

Quyết định số: 56852/QĐ-SHTT.IP, ngày 10/04/2026 về việc ghi nhận sửa đổi Bằng độc 

quyền kiểu dáng công nghiệp 

Số đơn yêu cầu: SB3-2026-00250 Ngày nộp: 13/01/2026 

Liên quan đến Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  

3-36792 28/06/2023 

3-36469 24/04/2023 

3-36470 24/04/2023 

3-36471 24/04/2023 

3-36472 25/04/2023 
 

 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 
Nội dung mới: Công ty TNHH sản xuất - thương mại - dịch vụ Đài Phong (VN) 

Số 382 đường số 1, phường An Lạc, thành phố Hồ Chí Minh 
 
______________________________________________________________________________________________ 
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2 - Gia h¹n hiÖu lùc v¨n b»ng b¶o hé 
 
 
 

Quyết định số: 56397/QĐ-SHTT.IP, ngày 07/04/2026 về việc gia hạn hiệu lực Bằng độc 

quyền kiểu dáng công nghiệp 

Số đơn yêu cầu: GH3-2026-00432 Ngày nộp: 16/01/2026 

Liên quan đến Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  Gia hạn đến ngày  

24330 02/08/2017 06/05/2031  
(73) Chủ văn bằng bảo hộ: CÔNG TY TNHH SAM RAN (VN) 

Ấp 5A Lương Bình, xã Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh  
     
     

 

Quyết định số: 56433/QĐ-SHTT.IP, ngày 07/04/2026 về việc gia hạn hiệu lực Bằng độc 

quyền kiểu dáng công nghiệp 

Số đơn yêu cầu: GH3-2026-00567 Ngày nộp: 21/01/2026 

Liên quan đến Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  Gia hạn đến ngày  

37349 16/10/2023 28/04/2031  
(73) Chủ văn bằng bảo hộ: TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC (VN) 

Số 6, phố Ngô Quyền, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

     
     

 

Quyết định số: 56434/QĐ-SHTT.IP, ngày 07/04/2026 về việc gia hạn hiệu lực Bằng độc 

quyền kiểu dáng công nghiệp 

Số đơn yêu cầu: GH3-2026-00576 Ngày nộp: 21/01/2026 

Liên quan đến Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  Gia hạn đến ngày  

34402 09/02/2022 14/01/2031 

34403 09/02/2022 14/01/2031 

34404 09/02/2022 14/01/2031  

11 
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(73) Chủ văn bằng bảo hộ: PEACEFULSLEEP PTY LTD (AU) 
13 Endeavour Drive Maribyrnong VIC, 3032, Australia  

     
     

Quyết định số: 56585/QĐ-SHTT.IP, ngày 08/04/2026 về việc gia hạn hiệu lực Bằng độc 

quyền kiểu dáng công nghiệp 

Số đơn yêu cầu: GH3-2025-07113 Ngày nộp: 22/08/2025 

Liên quan đến Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  Gia hạn đến ngày  

34821 09/05/2022 31/12/2030  
(73) Chủ văn bằng bảo hộ: HONDA MOTOR CO., LTD. (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-
8556, Japan  

     
     

Quyết định số: 56692/QĐ-SHTT.IP, ngày 09/04/2026 về việc gia hạn hiệu lực Bằng độc 

quyền kiểu dáng công nghiệp 

Số đơn yêu cầu: GH3-2026-00191 Ngày nộp: 08/01/2026 

Liên quan đến Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  Gia hạn đến ngày  

24262 17/07/2017 16/02/2031  
(73) Chủ văn bằng bảo hộ: CÔNG TY CỔ PHẦN BKAV (VN) 

Tầng 2 tòa nhà HH1, khu đô thị Yên Hòa, phường Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

     
     

Quyết định số: 56798/QĐ-SHTT.IP, ngày 10/04/2026 về việc gia hạn hiệu lực Bằng độc 

quyền kiểu dáng công nghiệp 

Số đơn yêu cầu: GH3-2026-00265 Ngày nộp: 12/01/2026 

Liên quan đến Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  Gia hạn đến ngày  

25620 01/02/2018 05/07/2031 

33775 05/11/2021 06/01/2031 
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33776 05/11/2021 06/01/2031 

33987 06/12/2021 19/02/2031 

33988 06/12/2021 19/02/2031 

34111 20/12/2021 19/02/2031 

34425 16/02/2022 22/03/2031 

34654 07/04/2022 22/03/2031 

34694 15/04/2022 16/06/2031 

34695 15/04/2022 16/06/2031 

34696 15/04/2022 16/06/2031 

34936 01/06/2022 24/06/2031 

34937 01/06/2022 24/06/2031 

34977 07/06/2022 02/07/2031 

35046 20/06/2022 21/07/2031 

35047 20/06/2022 21/07/2031 

35213 15/07/2022 07/04/2031 

35318 02/08/2022 21/07/2031  
(73) Chủ văn bằng bảo hộ: CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC 

RẠNG ĐÔNG (VN) 
87 - 89 phố Hạ Đình, Phường Khương Đình, Thành phố 
Hà Nội  

     
     

Quyết định số: 56801/QĐ-SHTT.IP, ngày 10/04/2026 về việc gia hạn hiệu lực Bằng độc 

quyền kiểu dáng công nghiệp 

Số đơn yêu cầu: GH3-2026-00171 Ngày nộp: 08/01/2026 

Liên quan đến Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  Gia hạn đến ngày  

33639 19/10/2021 20/07/2030 

33643 19/10/2021 20/07/2030 

33710 28/10/2021 20/07/2030 

35143 04/07/2022 27/07/2030 

35144 04/07/2022 27/07/2030 

35145 05/07/2022 27/07/2030 

36399 12/04/2023 08/01/2031 
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36400 12/04/2023 08/01/2031 

36401 12/04/2023 15/01/2031  
(73) Chủ văn bằng bảo hộ: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYÊN CHÍ (VN) 
49/21 đường TL41 khu phố 1, phường An Phú Đông, 
thành phố Hồ Chí Minh  

    

 
   

 
  

Quyết định số: 56839/QĐ-SHTT.IP, ngày 10/04/2026 về việc gia hạn hiệu lực Bằng độc 

quyền kiểu dáng công nghiệp 

Số đơn yêu cầu: GH3-2026-00316 Ngày nộp: 13/01/2026 

Liên quan đến Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  Gia hạn đến ngày  

36469 24/04/2023 11/06/2031 

36470 24/04/2023 11/06/2031 

36471 24/04/2023 21/06/2031 

36472 25/04/2023 21/06/2031 

36792 28/06/2023 11/06/2031  
(73) Chủ văn bằng bảo hộ: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH 

VỤ ĐÀI PHONG (VN) 
Số 382 đường số 1, phường An Lạc, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
   

 
   

 
  

Quyết định số: 57027/QĐ-SHTT.IP, ngày 13/04/2026 về việc gia hạn hiệu lực Bằng độc 

quyền kiểu dáng công nghiệp 

Số đơn yêu cầu: GH3-2026-01588 Ngày nộp: 02/03/2026 

Liên quan đến Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  Gia hạn đến ngày  

36092 17/02/2023 28/04/2031 

36094 17/02/2023 28/04/2031  
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(73) Chủ văn bằng bảo hộ: HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. (JP) 
408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-0017 Japan  

 
   

 
     

Quyết định số: 57028/QĐ-SHTT.IP, ngày 13/04/2026 về việc gia hạn hiệu lực Bằng độc 

quyền kiểu dáng công nghiệp 

Số đơn yêu cầu: GH3-2026-01626 Ngày nộp: 03/03/2026 

Liên quan đến Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  Gia hạn đến ngày  

36801 29/06/2023 04/08/2031  
(73) Chủ văn bằng bảo hộ: CÔNG TY CỔ PHẦN RYNAN TECHNOLOGIES 

VIETNAM (VN) 
Ấp Long Trị, phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long  

     
   

 
  

Quyết định số: 57029/QĐ-SHTT.IP, ngày 13/04/2026 về việc gia hạn hiệu lực Bằng độc 

quyền kiểu dáng công nghiệp 

Số đơn yêu cầu: GH3-2026-01627 Ngày nộp: 03/03/2026 

Liên quan đến Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  Gia hạn đến ngày  

35751 24/10/2022 13/08/2031  
(73) Chủ văn bằng bảo hộ: CÔNG TY CỔ PHẦN RYNAN TECHNOLOGIES 

VIETNAM (VN) 
Ấp Long Trị, phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long  

     
   

 
  

Quyết định số: 57030/QĐ-SHTT.IP, ngày 13/04/2026 về việc gia hạn hiệu lực Bằng độc 

quyền kiểu dáng công nghiệp 

Số đơn yêu cầu: GH3-2026-01628 Ngày nộp: 03/03/2026 

Liên quan đến Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  Gia hạn đến ngày  

35752 24/10/2022 12/08/2031  
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(73) Chủ văn bằng bảo hộ: CÔNG TY CỔ PHẦN RYNAN TECHNOLOGIES 
VIETNAM (VN) 
Ấp Long Trị, phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long  

     
     

Quyết định số: 57031/QĐ-SHTT.IP, ngày 13/04/2026 về việc gia hạn hiệu lực Bằng độc 

quyền kiểu dáng công nghiệp 

Số đơn yêu cầu: GH3-2026-01636 Ngày nộp: 03/03/2026 

Liên quan đến Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  Gia hạn đến ngày  

35169 08/07/2022 03/03/2031  
(73) Chủ văn bằng bảo hộ: NURO, INC. (US) 

1300 Terra Bella Ave., #100, Mountain View, CA 94043, 
USA  

     
   

 
  

Quyết định số: 57062/QĐ-SHTT.IP, ngày 13/04/2026 về việc gia hạn hiệu lực Bằng độc 

quyền kiểu dáng công nghiệp 

Số đơn yêu cầu: GH3-2026-01740 Ngày nộp: 05/03/2026 

Liên quan đến Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  Gia hạn đến ngày  

34058 13/12/2021 15/12/2030  
(73) Chủ văn bằng bảo hộ: HUIZHOU YIDU STATIONERY SUPPLIES CO., LTD. 

(CN) 
No. 11, Huifeng East Second Road, Zhongkai Gaoxin 
District, Huizhou City, Guangdong Province, 516006, 
China  

     
   

 
  

Quyết định số: 57063/QĐ-SHTT.IP, ngày 13/04/2026 về việc gia hạn hiệu lực Bằng độc 

quyền kiểu dáng công nghiệp 

Số đơn yêu cầu: GH3-2026-01758 Ngày nộp: 05/03/2026 

Liên quan đến Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 
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(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  Gia hạn đến ngày  

24349 02/08/2017 22/03/2031  
(73) Chủ văn bằng bảo hộ: MICROSOFT CORPORATION (US) 

One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, United 
States of America  

     
   

 
  

Quyết định số: 57064/QĐ-SHTT.IP, ngày 13/04/2026 về việc gia hạn hiệu lực Bằng độc 

quyền kiểu dáng công nghiệp 

Số đơn yêu cầu: GH3-2026-01802 Ngày nộp: 06/03/2026 

Liên quan đến Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  Gia hạn đến ngày  

36174 03/03/2023 01/06/2031  
(73) Chủ văn bằng bảo hộ: WOOJIN PLASTIC CO., LTD (KR) 

45, Paryasandan-ro, Jinjeop-eup, Namyangju-si, 
Gyeonggi-do 12017 Republic of Korea  

     
     

Quyết định số: 57065/QĐ-SHTT.IP, ngày 13/04/2026 về việc gia hạn hiệu lực Bằng độc 

quyền kiểu dáng công nghiệp 

Số đơn yêu cầu: GH3-2026-01803 Ngày nộp: 06/03/2026 

Liên quan đến Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  Gia hạn đến ngày  

24285 21/07/2017 20/04/2031  
(73) Chủ văn bằng bảo hộ: SANYANG MOTOR CO., LTD. (TW) 

No. 184, Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong 
Shiang, Hsinchu County 304, Taiwan  

     
     

Quyết định số: 57381/QĐ-SHTT.IP, ngày 14/04/2026 về việc gia hạn hiệu lực Bằng độc 

quyền kiểu dáng công nghiệp 

Số đơn yêu cầu: GH3-2026-01852 Ngày nộp: 09/03/2026 

Liên quan đến Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 
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(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  Gia hạn đến ngày  

35962 22/12/2022 10/03/2031  
(73) Chủ văn bằng bảo hộ: CENTRAL MEDICARE SDN BHD (MY) 

PT2609-2620, Batu 8, Jalan Changkat Jong, 36000 Teluk 
Intan, Perak, Malaysia  

     
     

Quyết định số: 57382/QĐ-SHTT.IP, ngày 14/04/2026 về việc gia hạn hiệu lực Bằng độc 

quyền kiểu dáng công nghiệp 

Số đơn yêu cầu: GH3-2026-01874 Ngày nộp: 10/03/2026 

Liên quan đến Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  Gia hạn đến ngày  

23964 01/06/2017 19/05/2031  
(73) Chủ văn bằng bảo hộ: LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD. (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea  
     
     

Quyết định số: 57383/QĐ-SHTT.IP, ngày 14/04/2026 về việc gia hạn hiệu lực Bằng độc 

quyền kiểu dáng công nghiệp 

Số đơn yêu cầu: GH3-2026-01875 Ngày nộp: 10/03/2026 

Liên quan đến Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  Gia hạn đến ngày  

35212 15/07/2022 27/05/2031  
(73) Chủ văn bằng bảo hộ: LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD. (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea  
     
     

Quyết định số: 57384/QĐ-SHTT.IP, ngày 14/04/2026 về việc gia hạn hiệu lực Bằng độc 

quyền kiểu dáng công nghiệp 

Số đơn yêu cầu: GH3-2026-01876 Ngày nộp: 10/03/2026 

Liên quan đến Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  Gia hạn đến ngày  

27044 10/08/2018 07/06/2031  
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(73) Chủ văn bằng bảo hộ: CJ CHEILJEDANG CORPORATION (KR) 
(Ssangnim-dong) 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul 04560, 
Republic of Korea  

     
   

 
  

Quyết định số: 57385/QĐ-SHTT.IP, ngày 14/04/2026 về việc gia hạn hiệu lực Bằng độc 

quyền kiểu dáng công nghiệp 

Số đơn yêu cầu: GH3-2026-01877 Ngày nộp: 10/03/2026 

Liên quan đến Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  Gia hạn đến ngày  

24277 17/07/2017 14/04/2031  
(73) Chủ văn bằng bảo hộ: LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD. (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea  
     
   

 
  

Quyết định số: 57386/QĐ-SHTT.IP, ngày 14/04/2026 về việc gia hạn hiệu lực Bằng độc 

quyền kiểu dáng công nghiệp 

Số đơn yêu cầu: GH3-2026-01878 Ngày nộp: 10/03/2026 

Liên quan đến Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  Gia hạn đến ngày  

24165 03/07/2017 07/06/2031  
(73) Chủ văn bằng bảo hộ: CJ CHEILJEDANG CORPORATION (KR) 

(Ssangnim-dong) 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul 04560, 
Republic of Korea  

     
   

 
  

Quyết định số: 57387/QĐ-SHTT.IP, ngày 14/04/2026 về việc gia hạn hiệu lực Bằng độc 

quyền kiểu dáng công nghiệp 

Số đơn yêu cầu: GH3-2026-01879 Ngày nộp: 10/03/2026 

Liên quan đến Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 
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(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  Gia hạn đến ngày  

24652 12/09/2017 07/06/2031  
(73) Chủ văn bằng bảo hộ: CJ CHEILJEDANG CORPORATION (KR) 

(Ssangnim-dong) 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul 04560, 
Republic of Korea  

     
     

Quyết định số: 57388/QĐ-SHTT.IP, ngày 14/04/2026 về việc gia hạn hiệu lực Bằng độc 

quyền kiểu dáng công nghiệp 

Số đơn yêu cầu: GH3-2026-01880 Ngày nộp: 10/03/2026 

Liên quan đến Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  Gia hạn đến ngày  

35119 29/06/2022 24/06/2031  
(73) Chủ văn bằng bảo hộ: LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD. (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea  
     
     

Quyết định số: 57389/QĐ-SHTT.IP, ngày 14/04/2026 về việc gia hạn hiệu lực Bằng độc 

quyền kiểu dáng công nghiệp 

Số đơn yêu cầu: GH3-2026-01881 Ngày nộp: 10/03/2026 

Liên quan đến Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  Gia hạn đến ngày  

23737 04/05/2017 14/04/2031  
(73) Chủ văn bằng bảo hộ: LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD. (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea  
     
     

Quyết định số: 57390/QĐ-SHTT.IP, ngày 14/04/2026 về việc gia hạn hiệu lực Bằng độc 

quyền kiểu dáng công nghiệp 

Số đơn yêu cầu: GH3-2026-01882 Ngày nộp: 10/03/2026 

Liên quan đến Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  Gia hạn đến ngày  

23963 01/06/2017 19/05/2031  
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(73) Chủ văn bằng bảo hộ: LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD. (KR) 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea  

     
   

 
  

Quyết định số: 57391/QĐ-SHTT.IP, ngày 14/04/2026 về việc gia hạn hiệu lực Bằng độc 

quyền kiểu dáng công nghiệp 

Số đơn yêu cầu: GH3-2026-01883 Ngày nộp: 10/03/2026 

Liên quan đến Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  Gia hạn đến ngày  

34945 02/06/2022 27/04/2031  
(73) Chủ văn bằng bảo hộ: CJ CHEILJEDANG CORPORATION (KR) 

(Ssangnim-dong) 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul 04560, 
Republic of Korea  

     
   

 
  

Quyết định số: 57392/QĐ-SHTT.IP, ngày 14/04/2026 về việc gia hạn hiệu lực Bằng độc 

quyền kiểu dáng công nghiệp 

Số đơn yêu cầu: GH3-2026-01884 Ngày nộp: 10/03/2026 

Liên quan đến Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  Gia hạn đến ngày  

28036 24/01/2019 07/06/2031  
(73) Chủ văn bằng bảo hộ: CJ CHEILJEDANG CORPORATION (KR) 

(Ssangnim-dong) 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul 04560, 
Republic of Korea  

     
   

 
  

Quyết định số: 57393/QĐ-SHTT.IP, ngày 14/04/2026 về việc gia hạn hiệu lực Bằng độc 

quyền kiểu dáng công nghiệp 

Số đơn yêu cầu: GH3-2026-01885 Ngày nộp: 10/03/2026 

Liên quan đến Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 
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(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  Gia hạn đến ngày  

23962 01/06/2017 19/05/2031  
(73) Chủ văn bằng bảo hộ: LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD. (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea  
     
     

Quyết định số: 57394/QĐ-SHTT.IP, ngày 14/04/2026 về việc gia hạn hiệu lực Bằng độc 

quyền kiểu dáng công nghiệp 

Số đơn yêu cầu: GH3-2026-01886 Ngày nộp: 10/03/2026 

Liên quan đến Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  Gia hạn đến ngày  

36460 21/04/2023 08/06/2031  
(73) Chủ văn bằng bảo hộ: LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD. (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea  
     
     

Quyết định số: 57395/QĐ-SHTT.IP, ngày 14/04/2026 về việc gia hạn hiệu lực Bằng độc 

quyền kiểu dáng công nghiệp 

Số đơn yêu cầu: GH3-2026-01887 Ngày nộp: 10/03/2026 

Liên quan đến Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  Gia hạn đến ngày  

28151 20/02/2019 07/06/2031  
(73) Chủ văn bằng bảo hộ: CJ CHEILJEDANG CORPORATION (KR) 

(Ssangnim-dong) 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul 04560, 
Republic of Korea  

     
     

Quyết định số: 57396/QĐ-SHTT.IP, ngày 14/04/2026 về việc gia hạn hiệu lực Bằng độc 

quyền kiểu dáng công nghiệp 

Số đơn yêu cầu: GH3-2026-01888 Ngày nộp: 10/03/2026 

Liên quan đến Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  Gia hạn đến ngày  

23453 08/03/2017 06/06/2031  
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(73) Chủ văn bằng bảo hộ: LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD. (KR) 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul 03184, Republic of 
Korea  

     
   

 
  

Quyết định số: 57397/QĐ-SHTT.IP, ngày 14/04/2026 về việc gia hạn hiệu lực Bằng độc 

quyền kiểu dáng công nghiệp 

Số đơn yêu cầu: GH3-2026-01889 Ngày nộp: 10/03/2026 

Liên quan đến Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  Gia hạn đến ngày  

26901 12/07/2018 12/05/2031  
(73) Chủ văn bằng bảo hộ: LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD. (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea  
     
   

 
  

Quyết định số: 57398/QĐ-SHTT.IP, ngày 14/04/2026 về việc gia hạn hiệu lực Bằng độc 

quyền kiểu dáng công nghiệp 

Số đơn yêu cầu: GH3-2026-01890 Ngày nộp: 10/03/2026 

Liên quan đến Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  Gia hạn đến ngày  

24086 22/06/2017 09/06/2031  
(73) Chủ văn bằng bảo hộ: LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD. (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea  
     
   

 
  

Quyết định số: 57399/QĐ-SHTT.IP, ngày 14/04/2026 về việc gia hạn hiệu lực Bằng độc 

quyền kiểu dáng công nghiệp 

Số đơn yêu cầu: GH3-2026-01891 Ngày nộp: 10/03/2026 

Liên quan đến Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  Gia hạn đến ngày  

23738 04/05/2017 14/04/2031  
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(73) Chủ văn bằng bảo hộ: LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD. (KR) 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea  

     
   

 
  

Quyết định số: 57400/QĐ-SHTT.IP, ngày 14/04/2026 về việc gia hạn hiệu lực Bằng độc 

quyền kiểu dáng công nghiệp 

Số đơn yêu cầu: GH3-2026-01892 Ngày nộp: 10/03/2026 

Liên quan đến Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  Gia hạn đến ngày  

24087 22/06/2017 09/06/2031  
(73) Chủ văn bằng bảo hộ: LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD. (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea  
     
   

 
  

Quyết định số: 57401/QĐ-SHTT.IP, ngày 14/04/2026 về việc gia hạn hiệu lực Bằng độc 

quyền kiểu dáng công nghiệp 

Số đơn yêu cầu: GH3-2026-01893 Ngày nộp: 10/03/2026 

Liên quan đến Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  Gia hạn đến ngày  

35341 08/08/2022 03/06/2031  
(73) Chủ văn bằng bảo hộ: LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD. (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea  
     
   

 
  

Quyết định số: 57402/QĐ-SHTT.IP, ngày 14/04/2026 về việc gia hạn hiệu lực Bằng độc 

quyền kiểu dáng công nghiệp 

Số đơn yêu cầu: GH3-2026-01901 Ngày nộp: 10/03/2026 

Liên quan đến Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  Gia hạn đến ngày  

35075 23/06/2022 16/06/2031  
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(73) Chủ văn bằng bảo hộ: TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES 
CORPORATION (JP) 
25-1, Ekimae-honcho, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, 
Kanagawa, Japan  

     
     

Quyết định số: 57403/QĐ-SHTT.IP, ngày 14/04/2026 về việc gia hạn hiệu lực Bằng độc 

quyền kiểu dáng công nghiệp 

Số đơn yêu cầu: GH3-2026-01902 Ngày nộp: 10/03/2026 

Liên quan đến Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  Gia hạn đến ngày  

38180 29/02/2024 08/04/2031  
(73) Chủ văn bằng bảo hộ: VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD. (CN) 

No.168 Jinghai East Rd., Chang'an, Dongguan, 
Guangdong 523863, China  

     
     

Quyết định số: 57404/QĐ-SHTT.IP, ngày 14/04/2026 về việc gia hạn hiệu lực Bằng độc 

quyền kiểu dáng công nghiệp 

Số đơn yêu cầu: GH3-2026-01903 Ngày nộp: 10/03/2026 

Liên quan đến Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  Gia hạn đến ngày  

34969 07/06/2022 29/04/2031  
(73) Chủ văn bằng bảo hộ: EBARA CORPORATION (JP) 

11-1, Haneda Asahi-cho, Ota-ku, Tokyo 144-8510 Japan  
     
   

 
  

Quyết định số: 57405/QĐ-SHTT.IP, ngày 14/04/2026 về việc gia hạn hiệu lực Bằng độc 

quyền kiểu dáng công nghiệp 

Số đơn yêu cầu: GH3-2026-01904 Ngày nộp: 10/03/2026 

Liên quan đến Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  Gia hạn đến ngày  

34808 05/05/2022 29/04/2031  
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(73) Chủ văn bằng bảo hộ: MAX CO., LTD. (JP) 
6-6, Nihonbashi Hakozaki-cho, Chuo-ku, Tokyo 103-8502, 
Japan  

     
     

Quyết định số: 57406/QĐ-SHTT.IP, ngày 14/04/2026 về việc gia hạn hiệu lực Bằng độc 

quyền kiểu dáng công nghiệp 

Số đơn yêu cầu: GH3-2026-01905 Ngày nộp: 10/03/2026 

Liên quan đến Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  Gia hạn đến ngày  

24549 06/09/2017 21/04/2031  
(73) Chủ văn bằng bảo hộ: MITSUBISHI RAYON CLEANSUI CO., LTD. (JP) 

11-2, Oosaki 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0032, 
JAPAN  

     
     

Quyết định số: 57407/QĐ-SHTT.IP, ngày 14/04/2026 về việc gia hạn hiệu lực Bằng độc 

quyền kiểu dáng công nghiệp 

Số đơn yêu cầu: GH3-2026-01906 Ngày nộp: 10/03/2026 

Liên quan đến Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  Gia hạn đến ngày  

24474 22/08/2017 19/05/2031  
(73) Chủ văn bằng bảo hộ: PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY 

MANAGEMENT CO., LTD. (JP) 
1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-
6207 Japan  

     
     

Quyết định số: 57408/QĐ-SHTT.IP, ngày 14/04/2026 về việc gia hạn hiệu lực Bằng độc 

quyền kiểu dáng công nghiệp 

Số đơn yêu cầu: GH3-2026-01907 Ngày nộp: 10/03/2026 

Liên quan đến Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  Gia hạn đến ngày  

23932 26/05/2017 19/04/2031  
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(73) Chủ văn bằng bảo hộ: KING JIM CO., LTD. (JP) 
10-18, Higashi-Kanda 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan  

     
     

Quyết định số: 57409/QĐ-SHTT.IP, ngày 14/04/2026 về việc gia hạn hiệu lực Bằng độc 

quyền kiểu dáng công nghiệp 

Số đơn yêu cầu: GH3-2026-01909 Ngày nộp: 10/03/2026 

Liên quan đến Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  Gia hạn đến ngày  

35073 23/06/2022 04/05/2031 

36070 15/02/2023 23/06/2031 

36312 28/03/2023 23/06/2031 

40685 09/05/2025 04/05/2031 

40931 09/06/2025 04/05/2031  
(73) Chủ văn bằng bảo hộ: APPLE INC. (US) 

One Apple Park Way, Cupertino, California 95014, United 
States of America  

     
     

Quyết định số: 57410/QĐ-SHTT.IP, ngày 14/04/2026 về việc gia hạn hiệu lực Bằng độc 

quyền kiểu dáng công nghiệp 

Số đơn yêu cầu: GH3-2026-01910 Ngày nộp: 10/03/2026 

Liên quan đến Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  Gia hạn đến ngày  

23771 08/05/2017 01/04/2031 

23772 08/05/2017 01/04/2031 

23773 08/05/2017 01/04/2031  
(73) Chủ văn bằng bảo hộ: COLUMBIA SPORTSWEAR NORTH AMERICA, INC. 

(US) 
14375 NW Science Park Drive, Portland, OR 97229, 
United States of America  
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Quyết định số: 57411/QĐ-SHTT.IP, ngày 14/04/2026 về việc gia hạn hiệu lực Bằng độc 

quyền kiểu dáng công nghiệp 

Số đơn yêu cầu: GH3-2026-01929 Ngày nộp: 10/03/2026 

Liên quan đến Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  Gia hạn đến ngày  

37174 14/09/2023 04/11/2030  
(73) Chủ văn bằng bảo hộ: NGUYỄN NGỌC TÌNH (VN) 

Số 15 Trần Khát Chân, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị  
     
     

Quyết định số: 57412/QĐ-SHTT.IP, ngày 14/04/2026 về việc gia hạn hiệu lực Bằng độc 

quyền kiểu dáng công nghiệp 

Số đơn yêu cầu: GH3-2026-02019 Ngày nộp: 12/03/2026 

Liên quan đến Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  Gia hạn đến ngày  

34897 26/05/2022 22/04/2031  
(73) Chủ văn bằng bảo hộ: MENG KAH AUTO PARTS TRADING SDN. BHD. 

(MY) 
40, Jalan TPP5, Taman Perindustrian Putra, 47130 
Puchong, Selangor, Malaysia  

     
     

Quyết định số: 57413/QĐ-SHTT.IP, ngày 14/04/2026 về việc gia hạn hiệu lực Bằng độc 

quyền kiểu dáng công nghiệp 

Số đơn yêu cầu: GH3-2026-02044 Ngày nộp: 13/03/2026 

Liên quan đến Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  Gia hạn đến ngày  

38716 07/06/2024 20/04/2031  
(73) Chủ văn bằng bảo hộ: NGUYỄN HOÀNG HẢI (VN) 

Số 08, ngách 167, ngõ 245, phố Định Công, phường Định 
Công, thành phố Hà Nội  
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Quyết định số: 57414/QĐ-SHTT.IP, ngày 14/04/2026 về việc gia hạn hiệu lực Bằng độc 

quyền kiểu dáng công nghiệp 

Số đơn yêu cầu: GH3-2026-02054 Ngày nộp: 13/03/2026 

Liên quan đến Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  Gia hạn đến ngày  

30252 24/02/2020 19/08/2031  
(73) Chủ văn bằng bảo hộ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN, XÂY DỰNG VÀ DỊCH 

VỤ ĐIỆN VIỆT (VN) 
Số 6, ngõ 226, đường Định Công, phường Định Công, 
thành phố Hà Nội  

     
   

 
  

Quyết định số: 57415/QĐ-SHTT.IP, ngày 14/04/2026 về việc gia hạn hiệu lực Bằng độc 

quyền kiểu dáng công nghiệp 

Số đơn yêu cầu: GH3-2026-02055 Ngày nộp: 13/03/2026 

Liên quan đến Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  Gia hạn đến ngày  

30211 17/02/2020 19/08/2031  
(73) Chủ văn bằng bảo hộ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN, XÂY DỰNG VÀ DỊCH 

VỤ ĐIỆN VIỆT (VN) 
Số 6, ngõ 226, đường Định Công, phường Định Công, 
thành phố Hà Nội  

     
   

 
  

Quyết định số: 57416/QĐ-SHTT.IP, ngày 14/04/2026 về việc gia hạn hiệu lực Bằng độc 

quyền kiểu dáng công nghiệp 

Số đơn yêu cầu: GH3-2026-02056 Ngày nộp: 13/03/2026 

Liên quan đến Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  Gia hạn đến ngày  

30212 17/02/2020 23/08/2031  
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(73) Chủ văn bằng bảo hộ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN, XÂY DỰNG VÀ DỊCH 
VỤ ĐIỆN VIỆT (VN) 
Số 6, ngõ 226, đường Định Công, phường Định Công, 
thành phố Hà Nội  

     
     

Quyết định số: 57417/QĐ-SHTT.IP, ngày 14/04/2026 về việc gia hạn hiệu lực Bằng độc 

quyền kiểu dáng công nghiệp 

Số đơn yêu cầu: GH3-2026-02057 Ngày nộp: 13/03/2026 

Liên quan đến Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  Gia hạn đến ngày  

30210 17/02/2020 18/07/2031  
(73) Chủ văn bằng bảo hộ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN, XÂY DỰNG VÀ DỊCH 

VỤ ĐIỆN VIỆT (VN) 
Số 6, ngõ 226, đường Định Công, phường Định Công, 
thành phố Hà Nội  

     
     

Quyết định số: 57676/QĐ-SHTT.IP, ngày 15/04/2026 về việc gia hạn hiệu lực Bằng độc 

quyền kiểu dáng công nghiệp 

Số đơn yêu cầu: GH3-2025-09959 Ngày nộp: 19/12/2025 

Liên quan đến Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  Gia hạn đến ngày  

34292 17/01/2022 05/01/2031  
(73) Chủ văn bằng bảo hộ: CÔNG TY CỔ PHẦN WINCO VIỆT NAM (VN) 

Ô số 12 TT3, khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng, 
thành phố Hà Nội  

 
___________________________________________________________________________________________ 
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PHÇN II 

 

CHUYÓN GIAO QUYÒN Së H÷U C¤NG NGHIÖP 
 

 

CHUYÓN NH¦îNG QUYÒN Së H÷U C¤NG NGHIÖP 
 
 
 

Quyết định số 56486/QĐ-SHTT.IP, ngày 07/04/2026 về việc ghi nhận hợp đồng chuyển 
nhượng quyền sở hữu công nghiệp 
Số Đơn đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp: CB3-2026-00187 
Ngày nộp: 22/01/2026 
Chủ đơn: TRẦN KIỀU HƯNG (VN) 
Đại diện của chủ đơn: Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở hữu trí tuệ Á Đông 
Nội dung ghi nhận: 

Tên hợp đồng: HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU 
KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP. 

Ngày ký:  19/01/2026;  

Số trang và ngôn ngữ: gồm 2 trang bằng Tiếng Việt 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH SX VÀ TM DV ĐẠI PHÁT ĐẠT (VN) 
Số 20B5, khu phố 11, phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai 

Bên được chuyển nhượng: TRẦN KIỀU HƯNG (VN)  
Số 20B5, khu phố 11, phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai. 

Đối tượng được chuyển nhượng: toàn bộ quyền sở hữu các kiểu dáng công nghiệp đang 
được bảo hộ theo các Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp dưới đây: 

TT Tên đối tượng Số VBBH Ngày cấp  Ngày hết hạn 

1 Bộ khóa khuôn 36273 20/03/2023 07/02/2027 

 

Giá chuyển nhượng: Hai triệu đồng. 

____________________________________________________________________ 
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